
 
 
 
  
 

 KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ   

■ Bộ biến đổi liên kết giữa các lưới điện một chiều và xoay chiều  
trong hệ thống điện công suất siêu nhỏ 

3 Nguyễn Thế Vĩnh, Đỗ Xuân Hiệp,  
Vũ Thái Giang, Nguyễn Thị Tuyết 

■ Đánh giá cường độ điện trường của chuỗi cách điện treo lưới điện  truyền tải 
theo phương pháp phần tử hữu hạn - Áp dụng đối với lưới điện 220kV Việt Nam 

8 Nguyễn Nhất Tùng, Nguyễn Quang Thuấn,  
Nguyễn Xuân Phúc 

■ Điều chế cho bộ biến đổi 9 bậc nối tầng cầu chữ H có thuật toán  
cân bằng điện áp các khâu DC 

14 Bùi Văn Huy, Nguyễn Văn Đoài,  
Phạm Thị Ánh Tuyết 

■ Điều khiển trượt thích nghi mờ robot 3 bậc tự do RPP 19 Phí Hoàng Nhã, Nguyễn Đăng Hải 

■ Tổng hợp bộ điều khiển trượt đầu cuối nhanh cho hệ truyền động  
băng vật liệu đàn hồi 

23 Trần Xuân Tình, Phạm Tuấn Thành 

■ Tổng quan về hệ thống sạc động không dây cho xe điện 28 Nguyễn Thị Điệp, Trần Đức Hiệp,  
Phạm Duy Học, Nguyễn Kiên Trung, Trần Trọng Minh 

■ Ứng dụng thiết bị cảnh báo sự cố thông minh nâng cao độ tin cậy  
lưới điện phân phối 

36 Dương Hoà An, Đỗ Văn Đỉnh   

■ Nghiên cứu hệ thống cảnh báo và mô hình dự báo xâm nhập mặn tại hạ lưu  
sông Mekong trên địa bàn tỉnh Tiền Giang qua mạng không dây 

40 Nguyễn Thanh Nguyên, Trần Thanh Phong,  
Trần Quốc Cường, Dương Ngọc Hùng 

■ Xây dựng chatbot hỗ trợ đào tạo trong các trường đại học trên nền tảng MS 
power platform 

47 Hà Manh Đào, Dư Đình Viên, Phạm Văn Hiệp,  
Hoàng Văn Hoành 

■ Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng tới cân bằng trục trong ổ khí tĩnh 52 Trương Minh Đức, Vũ Toàn Thắng 

■ Nghiên cứu ứng dụng mô phỏng số tối ưu hóa thiết kế khuôn ép chảy  
vỏ động cơ điện hợp kim nhôm 

57 Nguyễn Trọng Mai, Trần Đức Quý,  
Phạm Đức Cường, Nguyễn Xuân Chung,  
Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Tiến Dũng 

■ Xác định giới hạn bền mỏi của chi tiết chịu ứng suất phức tạp  
bằng phương pháp số  

62 Đỗ Văn Sĩ, Bùi Mạnh Cường, Tạ Văn San 

■ Xây dựng mô hình thực nghiệm dự đoán chiều sâu phay bằng tia nước chứa 
hạt mài trên hợp kim nhôm  

66 Bùi Văn Hưng, Ngô Anh Vũ,  
Khương Quang Sơn 

■ Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của thanh ổn định ngang bị động  
đến tính an toàn chuyển động của ô tô con 

72 Vũ Văn Tấn, Đặng Hoài Nam 

■ Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của hỗn hợp xăng pha cồn tới kết cấu 
động cơ dùng chế hòa khí 

78 Trần Văn Hoàng, Trần Trọng Thể,  
Nguyễn Thanh Bình, Bùi Văn Chinh 

■ Thiết kế mô hình hệ thống phanh chủ động sử dụng cảm biến siêu âm và 
cảm biến IR 

82 Vũ Hải Quân, Nguyễn Minh Tiến,  
Đặng Văn Bính, Nguyễn Văn Đạt 

■ Thực trạng xe điện tại Việt Nam và bài học từ Thái Lan và Indonesia 87 Trịnh Đắc Phong, Nguyễn Anh Ngọc,  
Nguyễn Xuân Khoa 

■ Xu hướng về ảnh hưởng của diesel sinh học pha trộn đến tính năng và phát 
thải của động cơ diesel 1 xylanh 

92 Nguyễn Tuấn Nghĩa   

■ Đánh giá một số tính chất cơ lý của vải bông trước và sau nhuộm màu 98 Lưu Thị Tho, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Thùy, 
Nguyễn Thị Thủy Liên, Trần Mỹ Hạnh,  
Vương Văn Mạnh, Nguyễn Thị Kim Thu 

■ Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát  
chất lượng giầy phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam 

104 Bùi Văn Huấn 

■ Chế tạo vật liệu nanocomposit ZnO@Cu2O bằng phương pháp thủy nhiệt - 
cấu trúc và các đặc tính của vật liệu 

115 Tạ Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Mai,  
Nguyễn Kim Ngà   

■ Nghiên cứu ảnh hưởng của chất biến tính diethylene glycol diglycidyl ether 
đến tính chất cơ lý của sơn epoxy  

120 Đỗ Đình Trung, Đặng Minh Thủy,  
Công Ngọc Thắng, Nguyễn Doãn Hòa,  
Nguyễn Ngọc Tuệ, Phạm Ngọc Sơn,  
Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Minh Việt 

■ Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nanosilica tới tính chất cơ học và nhiệt 
của nhựa PA610  

124 Phạm Thế Long, Lê Hoàng Thanh, Hoàng Thị Hương Thủy, 
Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thế Hữu, Lương Như Hải 

■ Xác định thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxi hóa của 
tinh dầu Húng chanh (Plectranthus amboinicus (lour.) spreng) thu hái tại Đắk Lắk 

128 Ngũ Trường Nhân, Đàm Thị Bích Hạnh,  
Vũ Thị Thu Lê, Nguyễn Thị Kim An 

■ Xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích tồn dư dung môi acetonitrile 
trong sản phẩm dược chất phóng xạ 18F-FDG  bằng sắc ký khí 

134 Trần Mạnh Thắng, Lê Thị Thu Hiền, Mai Đức Minh, 
Đàm Thị Tâm, Ngô Thị Thu Thủy,  
Nguyễn Quang Anh, Mai Văn Vinh 

■ Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp xác định biên ngang  
trong phân tích số liệu từ hàng không vùng Phan Rang 

139 Nguyễn Viết Đạt, Võ Thanh Quỳnh,  
Trần Văn Bẩy, Ngô Thị Tố Như 

 KINH TẾ - XÃ HỘI   

■ Các nhân tố trong bán hàng cá nhân ảnh hưởng tới lòng trung thành của 
khách hàng ở thị trường B2B 

144 Ngô Văn Quang   

■ Chuyển đổi số và những định hướng chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số:  
Hàm ý cho các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục 

151 Lê Ba Phong, Nguyễn Đàm Minh Thông 

■ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập 
của sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

158 Nguyễn Thị Thanh Loan, Đặng Ngọc Hùng,  
Nguyễn Thị Thanh Hương 

■ Tác động kiểm soát nội bộ đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết 
Việt Nam        

165 Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Việt Hà 
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 SCIENCE - TECHNOLOGY   

■ The interlinking converter between DC and AC networks in microgrid 3 Nguyen The Vinh, Do Xuan Hiep,  
Vu Thai Giang, Nguyen Thi Tuyet 

■ Electric field distribution along a long ceramic insulator string in a high 
voltage tranmission line based on numerical simulation - Study of 220kV 
Vietnamese tranmission line 

8 Nguyen Nhat Tung, Nguyen Quang Thuan,  
Nguyen Xuan Phuc 

■ Modulation for a 9-steps H-bridge cascade converter with a voltage 
balancing algorithm for the DC links 

14 Bui Van Huy, Nguyen Van Doai ,  
Pham Thi Anh Tuyet 

■ Adaptive fuzzy sliding mode control for three degrees of freedom robot RPP  19 Phi Hoang Nha, Nguyen Dang Hai 

■ Design fast terminal sliding mode controller of winding systems for elastic webs 23 Tran Xuan Tinh, Pham Tuan Thanh 

■ Overview of dynamic wireless charging system for electric vehicles  28 Nguyen Thi Diep, Tran Duc Hiep,  
Pham Duy Hoc, Nguyen Kien Trung, Tran Trong Minh 

■ Using smart fault indicato improve reliability indices of distribution 
networks 

36 Duong Hoa An, Do Van Dinh   

■ Research on warning system and forecasting model of saltwater intrusion  
in lower Mekong River in Tien Giang province via wireless network 

40 Nguyen Thanh Nguyen, Tran Thanh Phong,  
Tran Quoc Cuong, Duong Ngoc Hung 

■ Building chatbot to support training in universities based on the MS power 
platform 

47 Ha Manh Dao, Du Dinh Vien, Pham Van Hiep,  
Hoang Van Hoanh 

■ Reseach the effect of load on shaft balance in the aerostatic air bearing 52 Truong Minh Duc, Vu Toan Thang 

■ Research application of simulation to optimizing die design extrusion 
aluminum alloy electric motor case  

57 Nguyen Trong Mai, Tran Duc Quy,  
Pham Duc Cuong, Nguyen Xuan Chung,  
Nguyen Van Thien, Hoang Tien Dung 

■ Determining of fatigue limit of part subjected multiaxial stresses by 
numerical method  

62 Do Van Si, Bui Manh Cuong, Ta Van San 

■ An empirical model for predicting the milled depth using the abrasive 
water jet process on aluminum alloy 

66 Bui Van Hung, Ngo Anh Vu, Khuong Quang Son 

■ Survey and assessment of the impacts of the passive anti-roll bars on the 
roll stability of cars 

72 Vu Van Tan, Dang Hoai Nam 

■ Study on simulation of the influence of gasoline - alcohol mixture on the 
engine structure using carburetor 

78 Tran Van Hoang, Tran Trong The,  
Nguyen Thanh Binh, Bui Van Chinh 

■ Design model of active brake system using ultrasonic and IR sensor 82 Vu Hai Quan, Nguyen Minh Tien,  
Dang Van Binh, Nguyen Van Dat 

■ The status of electric vehicle in Vietnam and experiences from Thailand 
and Indonesia      

87 Trinh Dac Phong, Nguyen Anh Ngoc,  
Nguyen Xuan Khoa 

■ Trend in the influence of blended biodiesel on performance and emissions 
of single cylinder diesel engine 

92 Nguyen Tuan Nghia   

■ Assessment of some mechanical properties of cotton fabrics before and 
after dyeing 

98 Luu Thi Tho, Nguyen Quang Huy, Nguyen Thi Thuy, 
Nguyen Thi Thuy Lien, Tran My Hanh,  
Vuong Van Manh, Nguyen Thi Kim Thu 

■ Research on setting up solutions to improve shoe quality control for the 
Vietnam People’s Army  

104 Bui Van Huan 

■ Fabrication of ZnO@Cu2O nanocomposite by hydrothermal method -
structure and characterization of materials 

115 Ta Ngoc Dung, Nguyen Thi Tuyet Mai,  
Nguyen Kim Nga   

■ Study on effect of modifier diethylene glycol diglycidyl ether on the 
physical-mechaninal properties of epoxy paint 

120 Do Dinh Trung, Dang Minh Thuy,  
Cong Ngoc Thang, Nguyen Doan Hoa,  
Nguyen Ngoc Tue, Pham Ngoc Son,  
Nguyen Thanh Ha, Nguyen Minh Viet 

■ Study on the effect of nanosilica filler on the mechanical and thermal 
properties of PA 610 plastic  

124 Pham The Long, Le Hoang Thanh, Hoang Thi Huong Thuy, 
Le Thi Thuy Hang, Nguyen The Huu, Luong Nhu Hai 

■ Chemical compositions, antibacterial and antioxidant activitites of essential 
oil from (Plectranthus amboinicus (lour.) spreng) collected in Dak Lak 

128 Ngu Truong Nhan, Dam Thi Bich Hanh,  
Vu Thi Thu Le, Nguyen Thi Kim An 

■ The validation of analytical method for residual solvents (acetonitrile)  
in radiopharmaceuticals (18F-FDG) by GC 

134 Tran Manh Thang, Le Thi Thu Hien, Mai Duc Minh, 
Dam Thi Tam, Ngo Thi Thu Thuy,  
Nguyen Quang Anh, Mai Van Vinh 

■ Testing some edge detection methods in interpreting aeromagnetic data 
of the Phan Rang area 

139 Nguyen Viet Dat, Vo Thanh Quynh,  
Tran Van Bay, Ngo Thi To Nhu 

 ECONOMICS - SOCIETY   

■ Factors in personal selling that affect customer loyalty in the B2B market 144 Ngo Van Quang   
■ Digital transformation and key strategies to foster digital transformation: 

Implications for Enterprises and University 
151 Le Ba Phong, Nguyen Dam Minh Thong 

■ Research factors affecting the application of mind map in learning of 
accounting - auditing students, Hanoi University of Industry 

158 Nguyen Thi Thanh Loan, Dang Ngoc Hung,  
Nguyen Thi Thanh Huong 

■ The relationship between Internal Controls and financial performance 
Vietnam listed companies 

165 Nguyen Thi Que, Hoang Thi Viet Ha 
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